Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Câu 1:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:
a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.
b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.
c)  Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.
Câu 2: Một cái hộp bằng tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không tính mép hàn).
Câu 3: Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng - ti -mét vuông?
Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm2 và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.
Câu 5 Người ta làm một cái hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích bài dùng để làm mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)
Câu 6: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m.
Người ta muốn quét vôi vào các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)
Câu 7:
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Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5 cm.
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

Đáp án:  Câu 1:
Đs: a) Sxq = 960 cm2       Stp = 1710 cm2   b) S xq = 62 dm2      Stp = 134, 96 dm2
c) Sxq = 36/25 m2                            Stp = 52 / 25 m2
Câu 2   Diện tích xung quanh của cái hộp là:    (30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)
Diện tích của đáy hộp là:                  30 x 20 = 600 (cm2)
Diện tích tôn dùng để làm cái hộp là:                  1500 + 600 = 2100 (cm2)
Câu 3:Tính diện tích giấy  màu vàng, tức diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:
                      (20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)
Tính diện tích giấy  màu đỏ, tức diện tích xung quanh  của hình hộp chữ nhật:
                      (20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)
So sánh rồi kết luận: diện tích giấy  màu đỏ lớn hơn diện tích giấy  màu vàng là:
                      700 – 600 = 100 (cm2)
Câu 4:Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi đáy  của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:
Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:420 : 7 = 60 (cm)
Câu 5:Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:                  (25 + 16 ) x 2 x 12 = 984 (cm2)
Diện tích bìa dùng để làm hộp là:                 984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).
Câu 6  Diện tích xung quanh của căn phòng là:                  (6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)
Diện tích trầ của căn phòng là:                 6 x 3,6 = 21,6 ( m2)
Diện tích cần quét vôi là:               (72,96 + 21,6 ) - 8 = 86,56 (m2)
                                                  Đáp số: 86,56 m2
Câu 7:
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Tính kích thước của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật: – Chiều dài của khối gạch là 22 cm
– Chiều rộng của khối gạch là:                    10 x 2 = 20 (cm)
– Chiều cao của khối gạch là:5,5 x 3 = 16,5 (cm)
Tính diện tích xung quanh của khối gach:(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm 2)
Tính diện tích toàn phần của khối gạch:1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).
